MẪU BÁO GIÁ

(Kèm theo Thư mời chào giá số         /TM-BVC ngày      /      /2023)
	
CÔNG TY…….
Địa chỉ:………….

		


BẢNG BÁO GIÁ
Kính gửi: BỆNH VIỆN C ĐÀ NẴNG 
Địa chỉ: 122 Hải phòng, Phường Thạch Thang, Quận Hải Châu, TP Đà Nẵng 
Điện thoại: 0236.3821480    	Email: bvcdanang@gmail.com
Công ty chúng tôi kính gửi quý Bệnh viện báo giá sau:
I thuốc generic:
	TT
	Tên hoạt chất
	Nhóm TCKT
	Nồng độ, hàm lượng
	Đường dùng
	Dạng bào chế
	Đơn vị tính
	Số lượng
	Giá kế hoạch (VND)
	Thành tiền

	1
	Acenocoumarol
	
	1mg
	..
	…
	Viên
	
	
	

	
	
	Nhóm 1
	
	
	
	
	15.000
	2.898
	43.470.000

	
	
	Nhóm 2
	
	
	
	
	20.000
	2.100
	42.000.000

	
	
	Nhóm 3
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Nhóm 4
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Nhóm 5
	
	
	
	
	
	
	

	2
	………
	…
	
	
	
	
	
	
	……….

	
	Cộng
	
	
	
	
	
	
	
	


II thuốc biệt dược gốc hoặc tương đương điều trị:
	TT
	Tên hoạt chất
	Tên thuốc
	Đơn vị tính
	Nồng độ, hàm lượng
	Đường dùng
	Dạng bào chế
	Đơn vị tính
	Số lượng
	Giá kế hoạch (VND)
	Thành tiền

	1
	Alfuzosin
	Xatral SR 5mg hoặc tương đương điều trị
	Viên
	5mg
	…
	…
	Viên
	15.000
	7.529
	112.935.000

	2
	………
	
	
	
	
	
	
	
	
	


III.  thuốc dược liệu, thuốc cổ truyền:
	TT
	Tên thành phần của thuốc
	Nhóm TCKT
	Nồng độ, hàm lượng (nếu có)
	Đường dùng
	Dạng bào chế
	Đơn vị tính
	Số lượng
	Giá kế hoạch (VND)
	Thành tiền

	1
	Cao đặc Actiso
	
	
	..
	…
	Viên
	
	
	

	
	
	Nhóm 1
	
	
	
	
	15.000
	2.898
	43.470.000

	
	
	Nhóm 2
	
	
	
	
	20.000
	2.400
	48.000.000

	
	
	Nhóm 3
	
	
	
	
	
	
	


IV. Gói thầu vị thuốc cổ truyền:
	TT
	Tên vị thuốc
	Nhóm TCKT
	Bộ phận dùng
	Tên khoa học
	Dạng sơ chế/ Phương pháp chế biến
	Tiêu chuẩn chất lượng
	Đơn vị tính
	Số lượng
	Giá kế hoạch (VND)
	Thành tiền

	1
	Ba kích tím
	
	…
	…
	…
	…
	Kg
	
	
	

	
	
	Nhóm 1
	
	
	
	
	
	100
	2.000.000
	200.000.000

	
	
	Nhóm 2
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Nhóm 3
	
	
	
	
	
	50
	1.500.000
	75.000.000

	2
	………
	…
	
	
	
	
	
	
	
	……….

	
	Cộng
	
	
	
	
	
	
	
	
	



	
	THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ BÁO GIÁ
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